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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ LỌC – HÓA DẦU

             REFINING AND PETROCHEMICAL PLANT’S PROJECT
- Số tín chỉ (TC): 1
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 ngành Kỹ thuật hóa dầu.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Công nghệ lọc dầu





Truyền nhiệt và truyền chất




- Học phần học trước: 
Đồ án Quá trình – thiết bị
- Học phần học song hành: Công nghệ hóa dầu
 
- Phân bổ thời gian : 

- Tuần 1 (1 tiết): 
Nhận đồ án, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế.

- Tuần 2 (1 tiết):
Chuyên đề 1: Tìm hiểu các công nghệ lọc hóa dầu



Phương pháp xây dựng bản vẽ công nghệ.


- Tuần 3 (1 tiết): 
Chuyên đề 2: Dòng vật chất/năng lượng. 


Thông số công nghệ.

- Tuần 4-13:
Thực hiện đồ án tại nhà với sự giám sát CBGD.


Kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án (tuần 9)

- Tuần 14 (1 tiết):
Nghiệm thu đồ án với CBGD.

- Tuần 15:
Bảo vệ đồ án.
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
HP xây dựng nền tảng bước đầu cho người học trong việc tổng hợp các kiến thức đã học về tính toán cân bằng vật chất và năng lượng cho một phân xưởng công nghệ trong nhà máy lọc hóa dầu, phương pháp nghiên cứu, bố trí sắp xếp các thiết bị một cách khoa học thành một quy trình công nghệ hoàn chỉnh từ khâu xử lý nguyên liệu đầu vào đến khi thành sản phẩm. Bên cạnh đó, HP cũng được xây dựng để người học có thể vận dụng các kiến thức về các phần mềm mô phỏng và các kiến thức cơ bản về công nghệ lọc hóa dầu nhằm tối ưu hóa hoạt động của một phân xưởng công nghệ đã có/hoặc cho phép thiết kế một phân xưởng mới nhằm đánh giá khả năng phát triển công nghệ,...; Từ đó, người học có thể tự mình hình thành tư duy và có kiến thức nền tảng về ngành lọc hóa dầu, hiểu và giải thích được các phương pháp bố trí thiết bị, tổ chức hợp lý để hình thành nên một quy trình công nghệ hoàn chỉnh hoặc hiểu biết sâu hơn về ảnh hưởng của các điều kiện vận hành đến năng suất/chất lượng sản phẩm thông qua mô phỏng một phân xưởng công nghệ dựa trên các phần mềm.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên phương pháp luận trong việc chủ động tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng, kỹ năng vận dụng và tổng hợp tất cả các kiến thức cơ sở và chuyên ngành đã được đào tạo nhằm thiết kế một phân xưởng công nghệ hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm khác nhau trong ngành lọc hóa dầu, tối ưu hóa các hoạt động nhằm đem lợi nhuận/nâng cao công suất chế biến, thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật, mô tả chính xác các yêu cầu về mặt công nghệ để phục vụ việc vận hành và tính toán thiết kế thiết bị.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức 
- Biết cách tính toán cân bằng năng lượng và cân bằng vật chất trong toàn bộ một phân xưởng.

- Biết cách xác định các thông số công nghệ và các dòng vật chất/dòng năng lượng.
- Biết cách phối hợp các thiết bị khác nhau (thiết bị nhiệt, thiết bị thủy khí, thiết bị truyền khối) một cách linh hoạt, xây dựng thành một quy trình công nghệ hoàn chỉnh.
- Hiểu rõ loại xúc tác sử dụng về hoạt tính, độ chọn lọc, phương pháp tái sinh… trong các phản ứng hệ dị thể có sử dụng xúc tác trong các quy trình có chuyển hóa hóa học.

- Hiểu về nguyên lý thiết kế và xây dựng một quy trình công nghệ sản xuất trong thực tế.

- Tổng hợp kiến thức và vận dụng phù hợp các kiến thức cho từng trường hợp cụ thể của quá trình và từng chủng loại thiết bị.

- Hiểu và phân biệt được vai trò và nhiệm vụ của các thiết bị trong quy trình công nghệ.
- Xây dựng được các bản vẽ công nghệ với các thông số dòng năng lượng/dòng vật chất/tính toán được thông số vận hành.
- Xây dựng được bản mô tả chi tiết phương pháp tính toán và quy trình công nghệ.
- Nắm vững phương pháp nghiên cứu, yêu cầu nhiệm vụ trong thực tế của Kỹ sư công nghệ.

b) Kỹ năng

- Nắm vững các yêu cầu của một bản vẽ kỹ thuật và phương pháp triển khai bản vẽ.

- Hiểu biết cụ thể và chính xác quy trình công nghệ, vai trò nhiệm vụ, cấu tạo chức năng của từng thiết bị trong một quy trình công nghệ sản xuất trong ngành kỹ thuật lọc hóa dầu.
- Thành thạo trong tính toán và chọn lựa quy trình công nghệ phù hợp với nhiệm vụ được đặt ra.
c) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập các kiến thức cơ bản và chuyên ngành mà chương trình đào tạo cung cấp và phương pháp vận dụng vào trong thực tiễn. Đồng thời, rèn luyện SV phương pháp tổng hợp kiến thức để hình thành nên kỹ năng của một Kỹ sư công nghệ trong tương lai. 
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc
1. Hướng dẫn viết báo cáo Đồ án chuyên ngành và đồ án Quá trình thiết bị
2. Coulson & Richardson’s chemical engineering (vol.6), Chemical engineering design, 4th edition – R.K. Sinnott – Elsevier Butterworth Heinemann Publish.
· Tài liệu tham khảo
3. Các giáo trình về Công nghệ lọc hóa dầu
4. Các đồ án công nghệ chuyên ngành lọc hóa dầu tham khảo trên mạng
5. Các sổ tay tra cứu thông số/tính chất vật lý – hóa học.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Điểm quá trình: 


15%
+ Chuyên cần: 

  
  5%

+ Báo cáo hàng tuần đầy đủ:           10%

b) Điểm bảo vệ:

 

 85%

+ Hình thức bảo vệ: Thuyết trình trước hội đồng
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên hay nhóm sinh viên thực hiện đề tài đều có người hướng dẫn. Trường hợp đề tài do nhóm sinh viên thực hiện, mỗi sinh viên sẽ chịu trách nhiệm riêng về phần đồ án do mình thực hiện.

· Sinh viên hay nhóm sinh viên phải hoàn tất đầy đủ các nội dung qui định trong nhiệm vụ đồ án.

· Sinh viên hay nhóm sinh viên gặp nguời hướng dẫn ít nhất 01 lần/tuần. Nguời hướng dẫn qui định thời gian và địa điểm để gặp sinh viên.

· Sinh viên hay nhóm sinh viên phải mang toàn bộ các tính toán, bản vẽ và những nội dung nghiên cứu khác… đã thực hiện để báo cáo nguời hướng dẫn. Người hướng dẫn góp ý, nêu yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện và hướng dẫn nội dung cần làm tiếp theo.

· Người hướng dẫn nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện của sinh viên. Bộ môn/Khoa căn cứ vào các nhận xét của nguời hướng dẫn để làm cơ sở quyết định việc sinh viên sẽ làm tiếp hay đình chỉ việc làm đề án môn học.

· Trong 3 tuần liên tiếp, sinh viên không gặp nguời hướng dẫn mà không có lý do chính đáng, nguời hướng dẫn có quyền từ chối không tiếp tục hướng dẫn sinh viên đó nữa và thông báo để khoa biết xử lý. Khoa sẽ quyết định sinh viên đó được tiếp tục hay bị đình chỉ việc thực hiện đồ án môn học.

· Sau ½ thời gian thực hiện, khoa sẽ kiểm tra kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành (phải đạt 50% khối lượng nội dung công việc). Nếu sinh viên không hoàn thành được các khối lượng qui định, khoa sẽ đình chỉ việc tiếp tục thực hiện đồ án môn học của sinh viên.

· Công việc in ấn đồ án được thực hiện bằng kỹ thuật vi tính. Trường hợp bản vẽ kỹ thuật có thể thực hiện bằng tay.

· Điểm bảo vệ đồ án dựa vào điểm đánh giá của nguời hướng dẫn và hội đồng chấm đồ án do khoa thành lập. Kết quả đồ án là điểm trung bình của người hướng dẫn và hội đồng chấm đồ án.

7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo tiến độ
	
	
	

	Tuần 1:
	Nhận đồ án, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế
	1
	
	
	
	PPGD: Thảo luận
Yêu cầu: SV chủ động đề xuất đề tài/theo phân công của CBGD
	SV hiểu rõ mục tiêu của đồ án và nhiệm vụ cần hoàn thành

	Tuần 2:
	· Chuyên đề 1: Tìm hiểu các công nghệ lọc hóa dầu và phương pháp xây dựng bản vẽ công nghệ.
· Thực hiện đồ án
	2
	
	1
	
	PPGD: Thuyết trình
Yêu cầu: SV chủ động tìm hiểu các công nghệ lọc hóa dầu trên thế giới và ứng dụng của chúng
	· Hiểu biết các công nghệ trong ngành lọc hóa dầu hiện đang có trên thế giới
· Nắm vững cấu trúc của 1 bản vẽ công nghệ, cách bố trí thiết bị.

	Tuần 3:
	· Chuyền đề 2: Các dòng công nghệ/dòng năng lượng/thông số công nghệ.

· Thực hiện đồ án
	1
	
	1
	
	PPGD: Thuyết trình

Yêu cầu: SV chủ động tìm hiểu phương pháp tính toán cơ khí các chi tiết trong thiết bị
	· Phương pháp tính toán các dòng công nghệ/năng lượng
· Xác định các thông số công nghệ cho mỗi dòng

	Tuần 4:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 5:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 6:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 7:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 8:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 9:
	· Thực hiện đồ án
· Kiểm tra tiến độ thực hiện
	1
	
	1
	
	PPGD: Thảo luận

Yêu cầu SV: Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu.
SV hoàn thành được 50% khối lượng yêu cầu

	Tuần 10:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 11:
	Thực hiện đồ án
	
	
	1
	
	Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 12:
	· Kiểm tra trước khi nghiệm thu đồ án
· Thực hiện đồ án
	1
	
	1
	
	PPGD: Thảo luận

Yêu cầu SV: Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 13:
	· Kiểm tra trước khi nghiệm thu đồ án

· Thực hiện đồ án
	1
	
	1
	
	PPGD: Thảo luận

Yêu cầu SV: Chủ động tìm kiếm thông tin từ các giáo trình có liên quan để hoàn thành đồ án dưới sự hướng dẫn của CBGD
	SV có khả năng tìm kiếm thông tin và tính toán, lựa chọn được công nghệ theo yêu cầu

	Tuần 14:
	Nghiệm thu đồ án
	1
	
	1
	
	PPGD: Thảo luận
Yêu cầu SV: hoàn thiện đồ án theo mục tiêu đề ra
	SV hiểu rõ và nắm bắt toàn bộ quá trình thiết kế một quy trình công nghệ lọc hóa dầu

	Tuần 15:
	Bảo vệ đồ án
	
	
	
	
	PPGD: Thảo luận/thuyết trình/báo cáo
Yêu cầu SV: trình bày lại phương pháp tính toán, lựa chọn công nghệ và lý do. Phân tích bản vẽ công nghệ sử dụng.
	SV hiểu rõ và nắm bắt toàn bộ quá trình thiết kế một quy trình công nghệ lọc hóa dầu.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Huỳnh Quyền
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại, email:

Các hướng nghiên cứu chính:
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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